TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH

TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

XÂY DỰNG KHUNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CUỐI HỌC KÌ II

· MA TRẬN ĐỀ CHO HỌC SINH KHỐI 10 VÀ 11 MÔN BÓNG ĐÁ
1. Khung đánh giá năng lực

	Đánh giá
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung kiến thức
	Kết quả

	
	
	
	- Vận dụng tốt một số
	- Một số điều luật môn
	

	
	
	
	điều luật của môn bóng
	Bóng đá.
	

	
	
	
	đá vào trong tập luyện.
	
	

	
	
	
	- Thực hiện đúng các kỹ
	-  Các  kỹ thuật  cơ  bản
	

	
	
	
	thuật cơ  bản của môn
	môn Bóng đá.
	

	
	
	
	Bóng đá.
	
	

	
	
	
	-  Biết  điều  chỉnh, sửa
	- Điều chỉnh, sửa sai một
	

	
	
	
	sai  một  số  động  tác
	số  động  tác  thông  qua
	

	Đánh  giá
	học
	sinh
	thông  qua  nghe,  quan
	nghe, quan sát, tập luyện
	

	sau  khi
	học
	xong
	sát, tập luyện của bản
	của  bản  thân  và  tổ/
	

	chương  trình
	Bóng
	thân và tổ/ nhóm.
	nhóm.
	

	
	
	-  Có  khả  năng  phán
	- Phán đoán tốt, xử lí các
	

	đá 10 & 11 (khối 11
	đoán tốt, xử lí các tình
	tình huống linh hoạt và
	9 – 10 điểm

	học chương trình 10
	huống linh hoạt và phối
	phối  hợp  tốt  với  đồng
	

	vì năm lớp 10 học
	hợp  tốt  với  đồng  đội
	đội trong tập luyện và thi
	

	khác nội dung).
	trong tập luyện và  thi
	đấu môn bóng đá.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	đấu môn bóng đá.
	
	

	
	
	
	- Thể hiện sự tăng tiến
	- Tăng tiến thể lực trong
	

	
	
	
	thể lực trong tập luyện.
	tập luyện.
	

	
	
	
	- Thể hiện tính tự giác,
	- Tự giác, tinh thần tập
	

	
	
	
	tích cực, chủ động và
	thể, đoàn kết giúp đỡ lẫn
	

	
	
	
	tinh thần tập thể, đoàn
	nhau trong tập luyện.
	

	
	
	
	kết  giúp  đỡ  lẫn  nhau
	
	

	
	
	
	trong tập luyện.
	
	


	
	
	
	- Vận dụng tốt một số
	- Một số điều luật môn
	

	
	
	
	điều luật của môn bóng
	Bóng đá.
	

	
	
	
	đá vào trong tập luyện.
	
	

	
	
	
	- Thực hiện đúng các kỹ
	-  Các  kỹ thuật  cơ  bản
	

	
	
	
	thuật cơ  bản của môn
	môn Bóng đá.
	

	
	
	
	Bóng đá.
	
	

	
	
	
	-  Biết  điều chỉnh, sửa
	- Điều chỉnh, sửa sai một
	

	
	
	
	sai  một  số  động  tác
	số  động  tác  thông  qua
	

	Đánh  giá
	học
	sinh
	thông  qua  nghe,  quan
	nghe, quan sát, tập luyện
	

	sau  khi
	học
	xong
	sát, tập luyện của bản
	của  bản  thân  và  tổ/
	

	chương  trình
	Bóng
	thân và tổ/ nhóm.
	nhóm.
	

	đá 10 & 11 (khối 11
	-  Có  khả  năng  phán
	- Phán đoán, xử lí các
	7 – 8 điểm

	học chương trình 10
	đoán tốt, xử lí các tình
	tình huống linh hoạt và
	

	vì năm lớp 10 học
	huống linh hoạt và phối
	phối  hợp  tốt  với  đồng
	

	khác nội dung).
	hợp  tốt  với  đồng  đội
	đội trong tập luyện và thi
	

	
	
	
	trong tập luyện và  thi
	đấu môn bóng đá.
	

	
	
	
	đấu môn bóng đá.
	
	

	
	
	
	- Thể hiện sự tăng tiến
	- Tăng tiến thể lực trong
	

	
	
	
	thể lực trong tập luyện.
	tập luyện.
	

	
	
	
	- Có ý thức tự giác, tinh
	- Tự giác, tinh thần tập
	

	
	
	
	thần tập thể, đoàn kết
	thể, đoàn kết giúp đỡ lẫn
	

	
	
	
	giúp đỡ lẫn nhau trong
	nhau trong tập luyện.
	

	
	
	
	tập luyện.
	
	

	
	
	
	- Vận dụng được một số
	- Một số điều luật môn
	

	
	
	
	điều luật của môn bóng
	Bóng đá.
	

	
	
	
	đá vào trong tập luyện.
	
	

	
	
	
	- Thực hiện được các kỹ
	-  Các  kỹ thuật  cơ  bản
	

	
	
	
	thuật cơ  bản của môn
	môn Bóng đá.
	

	
	
	
	Bóng đá.
	
	

	Đánh  giá
	học
	sinh
	-  Biết  điều chỉnh, sửa
	- Điều chỉnh, sửa sai một
	

	sau  khi
	học
	xong
	sai  một  số  động  tác
	số  động  tác  thông  qua
	

	chương  trình
	Bóng
	thông  qua  nghe,  quan
	nghe, quan sát, tập luyện
	

	đá 10 & 11 (khối 11
	sát, tập luyện của bản
	của  bản  thân  và  tổ/
	5 – 6 điểm

	học chương trình 10
	thân và tổ/ nhóm.
	nhóm.
	

	vì năm lớp 10 học
	- Biết phán đoán, xử lí
	- Phán đoán, xử lí các
	

	khác nội dung).
	các tình huống linh hoạt
	tình huống linh hoạt và
	

	
	
	
	và phối hợp tốt với đồng
	phối  hợp  tốt  với  đồng
	

	
	
	
	đội trong tập luyện và
	đội trong tập luyện và thi
	

	
	
	
	thi đấu môn bóng đá.
	đấu môn bóng đá.
	

	
	
	
	- Thể hiện sự tăng tiến
	- Tăng tiến thể lực trong
	

	
	
	
	thể lực trong tập luyện.
	tập luyện.
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	- Có ý thức tự giác, tinh
	- Tự giác, tinh thần tập
	

	
	
	
	thần tập thể, đoàn kết
	thể, đoàn kết giúp đỡ lẫn
	

	
	
	
	giúp đỡ lẫn nhau trong
	nhau trong tập luyện.
	

	
	
	
	tập luyện.
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng được một số
	- Một số điều luật môn
	

	
	
	
	điều luật của môn bóng
	Bóng đá.
	

	
	
	
	đá vào trong tập luyện.
	
	

	
	
	
	- Chưa thực hiện được
	-  Các  kỹ thuật  cơ  bản
	

	
	
	
	các kỹ thuật cơ bản của
	môn Bóng đá.
	

	
	
	
	môn Bóng đá.
	
	
	

	
	
	
	- Chưa biết điều chỉnh,
	- Điều chỉnh, sửa sai một
	

	
	
	
	sửa sai một số động tác
	số  động  tác  thông  qua
	

	Đánh  giá
	học
	sinh
	thông
	qua
	nghe,
	quan
	nghe, quan sát, tập luyện
	

	sau  khi
	học
	xong
	sát, tập luyện của bản
	của  bản  thân  và  tổ/
	

	
	
	
	thân và tổ/ nhóm.
	
	nhóm.
	

	chương  trình  Bóng
	- Chưa biết phán đoán,
	- Phán đoán, xử lí các
	

	đá 10 & 11 (khối 11
	
	
	3 – 4 điểm

	học chương trình 10
	xử lí các tình huống linh
	tình huống linh hoạt và
	

	vì năm lớp 10 học
	hoạt và phối hợp tốt với
	phối  hợp  tốt  với  đồng
	

	khác nội dung).
	đồng
	đội
	trong
	tập
	đội trong tập luyện và thi
	

	
	luyện  và  thi  đấu  môn
	đấu môn bóng đá.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	bóng đá.
	
	
	
	

	
	
	
	- Chưa thể hiện sự tăng
	- Tăng tiến thể lực trong
	

	
	
	
	tiến  thể  lực  trong  tập
	tập luyện.
	

	
	
	
	luyện.
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Chưa có ý thức tự giác,
	- Tự giác, tinh thần tập
	

	
	
	
	tinh thần tập thể, đoàn
	thể, đoàn kết giúp đỡ lẫn
	

	
	
	
	kết  giúp  đỡ  lẫn  nhau
	nhau trong tập luyện.
	

	
	
	
	trong tập luyện.
	
	
	

	
	
	
	- Chưa vận dụng được
	- Một số điều luật môn
	

	
	
	
	một  số  điều  luật  của
	Bóng đá.
	

	
	
	
	môn bóng đá vào trong
	
	

	Đánh  giá
	học
	sinh
	tập luyện.
	
	
	
	

	
	
	
	- Không thực hiện được
	-  Các  kỹ thuật  cơ  bản
	

	sau  khi
	học
	xong
	các kỹ thuật cơ bản của
	môn Bóng đá.
	

	chương  trình  Bóng
	
	
	

	đá 10 & 11 (khối 11
	môn Bóng đá.
	
	- Điều chỉnh, sửa sai một
	1 – 2 điểm

	học chương trình 10
	- Không biết điều chỉnh,
	
	

	
	sửa sai một số động tác
	số  động  tác  thông  qua
	

	vì năm lớp 10 học
	thông
	qua
	nghe,
	quan
	nghe, quan sát, tập luyện
	

	khác nội dung).
	sát, tập luyện của bản
	của  bản  thân  và  tổ/
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	thân và tổ/ nhóm.
	
	nhóm.
	

	
	
	
	- Không biết phán đoán,
	- Phán đoán, xử lí các
	

	
	
	
	xử lí các tình huống linh
	tình huống linh hoạt và
	


	
	hoạt và phối hợp tốt với
	phối  hợp  tốt  với  đồng
	

	
	đồng   đội   trong   tập
	đội trong tập luyện và thi
	

	
	luyện  và  thi  đấu  môn
	đấu môn bóng đá.
	

	
	bóng đá.
	
	

	
	-  Không  thể  hiện  sự
	- Tăng tiến thể lực trong
	

	
	tăng tiến thể lực trong
	tập luyện.
	

	
	tập luyện.
	
	

	
	- Chưa có ý thức tự giác,
	- Tự giác, tinh thần tập
	

	
	tinh thần tập thể, đoàn
	thể, đoàn kết giúp đỡ lẫn
	

	
	kết  giúp  đỡ  lẫn  nhau
	nhau trong tập luyện.
	

	
	trong tập luyện.
	
	


2. Ma trận đề

Dựa vào khung đánh giá năng lực hình thành của học sinh sau một quá trình tập luyện, giáo viên xây dựng ma trận đề dựa trên những yêu cầu, kỹ năng đạt được để đánh giá cho học sinh. Cụ thể, mức Đạt đối với những học sinh hoàn thành trên bản đánh giá năng lực từ mức điểm 5 điểm trở lên, và Chưa đạt đối với những em dưới mức 5 điểm. Bên cạnh đó còn có một số em học sinh hòa nhập thì đánh giá mức Đạt từ mức 3 điểm trở lên và Chưa đạt với những em dưới mức 3 điểm.

	
	
	
	
	Nhận
	Thông
	
	Vận dụng
	

	
	
	
	
	biết (Mô
	hiểu (Mô
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	thấp (Mô tả
	Vận dụng cao (Mô tả yêu

	NỘI DUNG
	tả yêu
	tả yêu
	
	

	
	
	
	yêu cầu cần
	cầu cần đạt)

	
	
	
	
	cầu cần
	cầu cần
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	đạt)
	
	
	

	
	
	
	
	đạt)
	
	đạt)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Kiến thức, kỹ
	Nhận biết
	Thực hiện
	- Phối hợp với
	- Biết áp dụng bài tập vào thi

	năng:
	
	
	được
	
	kỹ
	được
	ba
	đồng
	đội
	
	thực
	đấu.

	Thực
	hành
	bài
	thuật
	
	di
	bài
	tập
	hiện tốt bài tập.
	

	tập
	1
	(tấn
	công
	chuyển
	
	thực
	
	-
	Nhắc
	
	nhở
	- Biết chạy vị trí, di chuyển

	biên),
	bài  tập  2
	của
	từng
	hành,
	
	đồng
	đội
	di
	hợp lý với và đạt hiệu quả

	(tấn
	
	công
	đổi
	bài
	tập,
	chạy
	chổ
	chuyển
	đúng
	bằng bàn thắng .

	cánh), bài tập 3
	nhiệm
	vụ
	đúng theo
	theo
	nhịp
	độ
	

	(tấn công đổi vị
	của
	từng
	yêu
	cầu
	của
	đường
	

	trí)
	
	
	
	vị trí.
	
	
	của
	bài
	chuyền.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	tập.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Năng
	lực:
	Biết được
	Chuyền
	Chuyền
	bóng
	- Thực hiện chuyền bóng linh

	Thực hiện được
	vị  trí
	di
	bóng
	
	chính xác tới vị
	hoạt theo hướng di chuyển

	các
	
	đường
	chuyển
	
	đúng vị
	trí
	di
	chuyển
	của đồng đội.

	chuyền theo theo
	của các vị
	trí di
	
	của đồng đội.
	-  Biết  nhắc  đồng  đội  di

	yêu cầu của từng
	trí.
	
	
	chuyển
	
	
	
	
	
	chuyển theo yêu cầu của bài

	bài tập.
	
	
	
	
	của đồng
	
	
	
	
	
	tập.

	
	
	
	
	
	
	
	đội theo
	
	
	
	
	
	


	
	
	yêu cầu
	
	

	
	
	của từng
	
	

	
	
	bài tập.
	
	

	3.   Năng   lực
	
	
	
	Vận dụng tốt trong quá trình

	hướng tới:
	
	
	
	tập luyện và thi đấu.


3. Đề thi học kỳ II (bốc thăm 1 trong ba bài tập).

Thực hành một trong ba bài tập (bốc thăm: Bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3) chiến thuật đã học trong môn Bóng đá.

Duyệt của tổ chuyên môn
Giáo viên biên soạn

Phan Nghĩa Huy Bình
Bùi Quốc Ngân

